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Đơn vị: 02-Khối Đảng đoàn thể

BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG KHỐI VĂN PHÒNG

CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
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25.137.0414.363.6111.206.111165.000267.800259.600389.3002.075.80029.500.6522.700.000144.65226.656.00042Tổ Đảng ủy021

10.480.8041.417.54453.64455.000107.000114.500171.700915.70011.898.3481.350.00093.34810.455.000A1411.446.000
Trưởng ban

Đảng ủy
Phạm Mai TrangHL-041851

9.460.9332.344.0671.152.46755.000107.80098.000147.000783.80011.805.0001.350.00010.455.000A149.797.000
Chánh VP Đảng

ủy
Hồ Sĩ LongHL-018852

5.195.304602.00055.00053.00047.10070.600376.3005.797.30451.3045.746.000A144.703.000Nhân viênNguyễn Thị HoaHL-040133

4.369.2001.889.800165.000374.200128.700193.0001.028.9006.259.000480.0000,30900.000224.000-34.255.00018.000.00020.910.00042Tổ Công đoàn032

3.584.4001.554.60055.000149.000128.700193.0001.028.9005.139.000-12.861.00018.000.000A1412.861.000
Chủ tịch Công

đoàn
Phạm Văn NguyênHL-001374

73.600164.40055.000109.400238.000480.0000,30-10.697.00010.455.000A1410.697.000
Phó chủ tịch
Công đoàn

Đỗ Văn HùngHL-003375

711.200170.80055.000115.800882.000900.000224.000-10.697.00010.455.000A1410.697.000
Phó chủ tịch
Công đoàn

Phạm Quý DânHL-034836

11.885.6001.333.40055.000120.600110.300165.400882.10013.219.0001.350.0001.086.000328.00010.455.00014Tổ Đoàn thanh niên043

11.885.6001.333.40055.000120.600110.300165.400882.10013.219.0001.350.0001.086.000328.00010.455.000A1410.697.000Bí thư Đoàn TNNguyễn Tiến DũngHL-001367

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCKẾ TOÁN TRƯỞNGPHÒNG TCNSLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 1 năm 2021

41.391.8417.586.8111.206.111385.000762.600498.600747.7003.986.80048.978.652480.0000,304.950.0001.086.000552.000144.652-34.255.00018.000.00058.021.00098                  Tổng cộng


